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TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNG 

PHÒNG QLĐT&CTSV 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 Bình Dương, ngày 19 tháng 09 năm 2024 

Danh sách sinh viên nộp “Đơn xin gia hạn nộp học phí học kỳ 1 

năm học 2024-2025” không hợp lệ 

 

STT MSSV Họ và tên  Ghi chú 

1 19040029 Nguyễn Võ Hoàng My Năm gia hạn không đúng 

2 23050182 Lương Nguyễn Hoàng Thái 
Sai thời gian hết hạn và thời gian gia 

hạn nộp học phí  

3 22050050 Đoàn Đặng Phương Nam Thông tin chưa đầy đủ 

4 21170005 Võ Lê Huy Đơn không rõ ràng, thiếu thông tin  

5 20150017 Lê Thái Ngọc Thảo Thời gian gia hạn không đúng  

6 23050001 Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh Sai năm học  

7 20150015 Huỳnh Thị Thúy Uyên Thời gian gia hạn không đúng  

8 21140042 Huỳnh Thành Phú` Thời gian gia hạn không đúng  

9 22050029 Đặng Văn Khánh Thời gian gia hạn không đúng  

10 20160001 Trần Huy Hoàng Không đúng mẫu đơn 

11 23030114 Trần Thị Phương Oanh 
Thời gian hết hạn và thời gian gia 

hạn không đúng  

12 19060003 Vo Minh Duy Đơn không thông tin  

13 23050042 Trần Minh Thành 
Thời gian hết hạn nộp học phí không 

đúng  

14 22010015 Nguyễn Ngọc Kiều Trâm Không đúng mẫu đơn 

15 23220021 Hoàng Thị Kim Chi Thời gian gia hạn không đúng  

16 21050029 Lê Nhật Anh Sai năm học  

17 21070001 Nguyễn Minh Nhựt 
Đơn không định dạng, thông tin 

chưa đầy đủ  

18 21180002 Trương Ngọc Như Ý 
Thời gian hết hạn học phí không 

đúng  

19 23010022 Nguyễn Thị Yến Nhi Đơn không định dạng  

20 21210006 Võ Thị Yến Nhi Thời gian gia hạn không đúng  

21 21030125 Phan Thị Hồng Nhung File trống  

22 22050067 Lê Quang Phúc Thời gian gia hạn không đúng  

23 22180011 Trần Gia Bảo Thời gian gia hạn không đúng  
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24 23050123 Hồ Thanh Quân 
Thời gian hết hạn học phí không 

đúng 

25 23190020 Nguyễn Minh Nhường File trống  

26 22100011 Đặng Thị Thạch Thảo 
Thời gian hết hạn nộp học phí không 

đúng  

27 23050121 Đặng Ngọc Võ 
Sai năm học và thiếu thời gian hết 

hạn, gia hạn 

28 21160001 Âu Bùi Văn Chương Thời gian gia hạn không đúng  

29 21160016 Nguyễn Quốc Toàn Thời gian gia hạn không đúng  

30 21160091 Nguyễn Hải Quân Không đúng mẫu đơn 

31 22020020 Thông Quốc Lộc Học kỳ, năm học không đúng  

32 21030020 Kim Ngọc Hương Giang Năm học không đúng 

33 23040059 Võ Trần Thái Hòa Đơn không định dạng  

34 22030012 Lê Thị Nga Đơn không định dạng  

35 22040033 Lê Thị Tiền Thời gian gia hạn không đúng  

36 23180041 Lê Minh Đức File trống  

37 22150007 Nguyễn Thị Yến Nhi Đơn không định dạng  

38 22030006 Lê Thanh Điền Năm học không đúng  

39 22020003 Nguyễn Minh Nhựt Năm học không đúng  

40 21030101 Điểu K Thị Tiên Thời gian gia hạn không đúng  

41 22050056 Chen Woei Haur 
Thời gian hết hạn học phí không 

đúng 

42 22150025 Nguyễn Thị Thanh Nguyên File trống  

43 22160072 Nguyễn Văn Tuấn Anh Thời gian gia hạn không đúng  

44 21010020 Nguyễn Vĩ Khang Thời gian gia hạn không đúng  

45 20160103 Nguyễn Phúc Kỳ 
Thiếu thông tin số tiền, thời gian gia 

hạn  

46 18030280 Nguyễn Thị Phương Thảo File trống  

47 23090034 K’Dũ Đơn không định dạng 

48 22010043 Nguyễn Quỳnh Liên 
Năm học gia hạn học phí không 

đúng  

49 20020026 Lưu Việt Hoàng Thời gian gia hạn không đúng  

50 22040045 Thị Nhược Đơn không định dạng 

51 23030177 Nguyễn Thị Kim Nga Thời gian gia hạn không đúng  

52 20050058 Phạm Huy Hiệp 
Năm học gia hạn học phí không 

đúng  
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53 21110005 Trịnh Lê Thanh Nhàn 
Năm học gia hạn học phí không 

đúng  

54 20110007 Nguyễn Hoàng Thái Thời gian gia hạn không đúng  

55 22110016 Nguyễn Hạ Đức Dương 
Năm học gia hạn học phí không 

đúng  

56 22030005 Trịnh Nguyễn Hữu Duyên 
Đơn không định dạng, thông tin 

không rõ  

57 23220072 Phạm Lâm Dương Đơn không định dạng  

58 21040011 Lê Thị Hằng Thời gian gia hạn không đúng  

59 23220069 Trần Hàn Nhân Thanh Thời gian gia hạn không đúng  

60 20050041 Nguyễn Thành Nhân 
Năm học và thời gian gia hạn không 

đúng  

61 23050157 Hoàng Duy Khánh Đơn không định dạng  

62 23030185 Phan Tuấn Kiệt Thời gian gia hạn không đúng  

63 22140008 Lê Thị Ngọc Đơn không thông tin  

64 22160095 Huỳnh Đức Hòa File trống  

65 23030087 Lê Phạm Quỳnh Như Đơn không có thông tin  

66 23030173 Dương Anh Hào Đơn không có thông tin  

67 22190002 Lê Đoàn Minh Phúc Thời gian gia hạn không đúng  

68 18010353 Nguyễn Thị Huyền Trân File trống  

69 20050007 Đinh Văn Linh Đơn thiếu thông tin 

70 23030263 Nguyễn Thị Thúy Hoài File trống  

71 23040094 Nguyễn Thị Hồng Phúc File trống  

72 20050059 Lâm Nhật Anh Số tiền gia hạn không đúng  

73 23050014 Vũ Thế Kỷ Thời gian gia hạn không đúng  

74 22120012 Bàn Thùy Linh Đơn không hợp lệ 

75 23030076 Lê Gia Hào File trống  

76 23040089 Phan Thị Kim Oanh File trống  

77 23020012 Đàm Tuấn Vương Khang 
Thời gian gia hạn học phí không 

đúng 

78 23050136 Lê Thị Hồng Trúc Đơn thiếu thông tin và sai năm học  

79 23160130 Trần Công Thiên Đơn thiếu thời gian gia hạn  

80 22030122 Nguyễn Thị Phương Linh Năm gia hạn học phí không đúng 

81 18140378 Nguyễn Tiến Đạt 
Thời gian gia hạn học phí không 

đúng 
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82 23140049 Nguyễn Tiến Duy 
Thời gian gia hạn học phí không 

đúng 

83 23050152 Trịnh Phương Nam 
Năm gia hạn học phí không đúng, 

thiếu thời gian gia hạn  

84 22190010 Cao Thị Ngân Thiếu học kỳ, năm học gia hạn  

85 22030088 Trần Đức Tài File trống  

86 23050155 Bùi Anh Dũng 
Thời gian gia hạn học phí không 

đúng 

87 21050078 HuỳNh Vũ TrườNg Giang· 
Thời gian gia hạn học phí không 

đúng 

88 21170004 Lê Lương Bằng Năm gia hạn không đúng 

89 23120030 Hồ Thị Ngọc Hiền Đơn không định dạng 

90 23160098 Vũ Thành An File trống  

91 23120088 Phạm Nguyễn Thanh Nhã 
Thời gian hết hạn nộp học phí không 

đúng  

92 22030090 Trần Thị Xuân Mai File trống  

93 22150029 Nguyễn Thủy Ngọc An Đơn không có thông tin 

94 22100007 Lê Hà Anh Kiệt Đơn không đầy đủ thông tin 

95 23140102 Phạm Ngọc Dưỡng Đơn không có thông tin 

96 20030060 Phạm  Thu Phương Thời gian gia hạn không đúng 

97 21030194 Nguyễn Thị Tú Uyên Thời gian gia hạn không đúng 

98 21030193 Nguyễn Thị Mỹ Dung Thời gian gia hạn không đúng 

99 22020014 Hoàng Văn Đức Sai năm gia hạn 

100 23160023 Lê Trọng Hiệp Đơn không định dạng  

101 22010033 Huỳnh Tố Nhi Thời gian gia hạn không đúng 

102 21020021 Nguyễn Phạm Minh Thắng Không đúng mẫu đơn 

103 24160077 Phạm Trần Duy File trống  

104 23160063 Lê Vĩnh Kiệt File trống  

105 23220103 Mạc Văn Đạt Bổ sung lý do 

106 23120018 Nguyễn Thị Hùng Thảo Đơn không định dạng 

107 23220073 Nguyễn Thị Anh Thư Thời gian gia hạn không đúng  

108 23030217 Trần Công Cương Năm gia hạn không đúng 

109 19120006 Tạ Minh Luật Thời gian gia hạn không đúng 

110 23220022 Nguyễn Thị Thanh Thảo Thời gian hết hạn không đúng 

 


